
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SÀNH ĐIỆU

Mã số thuế: 0311187079

Địa chỉ: 41 Thảo Điền, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền
 trước thuế

Tiền thuế 
GTGT

Tổng thanh toán

1 54160 1C26TNN 01/08/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  567,716               45,417                    613,133 

2 54196 1C26TNN 03/08/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  484,644               38,772                    523,416 

3 54270 1C26TNN 04/08/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  366,930               29,354                    396,284 

4 1553 1C26TNN 04/08/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                 (366,930)              (29,354)                   (396,284)

5 1552 1C26TNN 04/08/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu              (1,198,202)              (95,856)                (1,294,058)

6 54694 1C26TNN 05/08/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,218,872               97,510                 1,316,382 

7 55223 1C26TNN 07/08/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  930,449               74,436                 1,004,885 

8 55698 1C26TNN 11/08/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  571,023               45,682                    616,705 

9 55710 1C26TNN 11/08/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  221,190               17,695                    238,885 

10 56404 1C26TNN 13/08/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  548,148               43,852                    592,000 

11 56625 1C26TNN 14/08/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,971,300             157,704                 2,129,004 

12 56788 1C26TNN 17/08/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  617,358               49,389                    666,747 

13 56787 1C26TNN 17/08/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  489,240               39,139                    528,379 

14 56823 1C26TNN 17/08/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,882,446             150,596                 2,033,042 

15 57821 1C26TNN 20/08/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,729,475             138,358                 1,867,833 

16 58249 1C26TNN 21/08/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  942,725               75,418                 1,018,143 

17 58285 1C26TNN 21/08/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  913,097               73,048                    986,145 

18 59501 1C26TNN 26/08/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  985,650               78,852                 1,064,502 

19 59607 1C26TNN 27/08/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  580,822               46,466                    627,288 

13,455,953 1,076,478 14,532,431

571,878 45,750 617,628                   

Tổng cộng

Số: 1809-2026/BKHD/NT-SD
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THÁNG 07/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV 
NGỌC THƠM

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2026

Eric Jean Bernard Merlin                      Chức vụ: Giám đốc

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 4.25%)
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         ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG
(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG
(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 
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